
ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 
TỈNH KIÊN GIANG CÔNG NHẬN DUY TRÌ VÀ ĐẠT CHUẨN PCGD – XMC NĂM 2024 

  

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

       

TT 
HUYỆN/THÀNH 

PHỐ 
PCGD 

MNTENT 
PCGD 

TIỂU HỌC 
PCGD THCS XÓA MÙ CHỮ 

1 An Biên 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

2 An Minh 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì mức độ 2 

3 Châu Thành 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

4 Giang Thành 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

5 Giồng Riềng 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

6 Gò Quao 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 

7 Hòn Đất 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

8 Kiên Hải 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

9 Kiên Lương 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

10 Phú Quốc 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

11 Tân Hiệp 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

12 U Minh Thượng 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì mức độ 2 

13 Vĩnh Thuận 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì mức độ 2 

14 Hà Tiên 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 

15 Rạch Giá 
Duy trì 

 đạt chuẩn 
Duy trì mức độ 3 Duy trì mức độ 2 Duy trì mức độ 2 
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